
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ MỸ HÀO

PHỤ LỤC 1
SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO NĂM 2024, SỐ BIÊN CHẾ CÓ MẶT THỜI ĐIỂM 15/10/2024

 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC KHỐI MẦM NON NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /    /2024 của UBND thị xã Mỹ Hào)

ST
T Đơn vị

Số lượng người làm việc giao năm 2024 Số lượng người có mặt đến 15/10/2024

Số nghỉ
hưu,
thôi

việc và
chuyển
công tác

từ
15/10/2
024 đến
31/12/2

024

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi
chúTổng

số

Số
biên
chế

hưởng
lương
NSNN

Số
biên
chế

hưởng
lương
NTSN

CBQL

Giáo
viên

Nhân
viên
hành
chính

Chia theo VTVL Chia theo hạng CDNN

Tổng Giáo
viên

Nhân
viên
hành
chính

Nhóm VTVL, CDNN chuyên ngành

HT HP Tổng HT HP Giáo
viên

Nhân
viên
hành
chính

Tổng Hạng
I

Hạng
II

Hạng
III

Hạng
IV

1 Trường MN Bần Yên Nhân 54 48 2 1 2 50 1 53 1 2 49 1 53 0 12 39 2 1 1 0 Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26

2 Trường MN Nhân Hòa 44 38 2 1 2 40 1 33 1 2 29 1 33 0 2 30 1 11 11 0 Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26

3 Trường MN Phan Đình Phùng 33 27 1 1 3 28 1 29 1 3 25 0 29 8 21 0 4 3 1
Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26, Kế toán viên trung cấp, mã số
06.032

4 Trường MN Cẩm Xá 36 30 1 1 3 31 1 27 1 3 23 0 27 0 27 0 0 9 8 1
Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26, Kế toán viên trung cấp, mã số
06.032

5 Trường MN Dị Sử 33 28 1 1 2 29 1 22 1 2 19 0 22 0 1 21 0 0 11 10 1
Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26, Kế toán viên trung cấp, mã số
06.033

6 Trường MN Dương Quang 32 27 1 1 2 28 1 28 1 2 25 0 28 0 5 23 0 4 3 1
Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26, Kế toán viên trung cấp, mã số
06.034

7 Trường MN Phùng Chí Kiên 23 19 0 1 2 19 1 20 1 2 17 0 20 0 1 19 0 3 2 1
Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26, Kế toán viên trung cấp, mã số
06.034

8 Trường MN Hưng Long 23 19 0 1 2 19 1 20 1 2 16 1 20 4 16 0 3 3 0 Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26

9 Trường MN Bạch Sam 31 27 0 1 2 27 1 24 1 2 20 1 24 5 18 1 7 7 0 Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26

10 Trường MN Xuân Dục 29 24 1 1 2 25 1 24 1 2 20 1 24 5 18 1 5 5 0 Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26
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11 Trường MN Ngọc Lâm 28 23 1 1 2 24 1 22 1 2 19 0 22 22 6 5 1
Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26, Kế toán viên trung cấp, mã số
06.034

12 Trường MN Minh Đức 26 21 1 1 2 22 1 21 1 2 17 1 21 2 18 1 5 5 0 Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26

13 Trường MN Hòa Phong 29 23 1 1 3 24 1 27 0 3 23 1 27 4 23 0 1 1 0 Tối  thiểu  GVMN  hạng  III,  mã  số
V.07.02.26

Tổng cộng 421 354 12 13 29 366 13 350 12 29 302 7 350 0 49 295 6 0 70 64 6

ST
T Đơn vị

Số lượng người làm việc giao năm 2024 Số lượng người có mặt đến 15/10/2024

Số nghỉ
hưu,
thôi

việc và
chuyển
công tác

từ
15/10/2
024 đến
31/12/2

024

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi
chúTổng

số

Số
biên
chế

hưởng
lương
NSNN

Số
biên
chế

hưởng
lương
NTSN

CBQL

Giáo
viên

Nhân
viên
hành
chính

Chia theo VTVL Chia theo hạng CDNN

Tổng Giáo
viên

Nhân
viên
hành
chính

Nhóm VTVL, CDNN chuyên ngành

HT HP Tổng HT HP Giáo
viên

Nhân
viên
hành
chính

Tổng Hạng
I

Hạng
II

Hạng
III

Hạng
IV
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ MỸ HÀO

PHỤ LỤC 2
SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO NĂM 2024, SỐ BIÊN CHẾ CÓ MẶT THỜI ĐIỂM 15/10/2024 VÀ

 NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC, KHỐI TIỂU HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TH&THCS NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /    /2024 của UBND thị xã Mỹ Hào)

TT Tên trường

Số lượng người làm việc giao năm 2024 Số lượng người làm việc có mặt đến 15/10/2024

Số nghỉ hưu,
thôi việc và
chuyển công

tác từ
15/10/2024

đến
31/12/2024

Nhu cầu tuyển dụng

Ghi
chúTổng

số

Trong đó Chia theo VTVL
Chia theo hạng CDNN

Tổng
số

Trong đó

Nhóm VTVL, CDNN chuyên ngànhCB
QL

Nhân
viên
hành
chính

Giáo viên

Tổng
số

CB
QL

Nhân
viên
hành
chính

Giáo viên

Nhân
viên
hành
chính

Giáo viên

Tổng
số

Văn
hoá

Ngoại
ngữ

GD
thể

chất

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

Tin
học
và

công
nghệ

Tổng
số

Văn
hoá

Ngoại
ngữ

GD
thể

chất

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

Tin
học
và

công
nghệ

Tổng Hạng
I

Hạng
II

Hạng
III

Hạng
IV

Văn
hoá

Ngoại
ngữ

GD
thể

chất

Âm
nhạc

Mỹ
thuật

Tin
học
và

công
nghệ

1 Trường Bần Yên Nhân số I 60 3 2 55 40 4 3 3 3 2 48 2 2 44 34 3 2 2 3 0 48 13 34 1 11 0 6 1 1 1 0 2 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

2 Trường TH Nhân Hòa 59 3 2 54 41 4 3 2 2 2 49 3 2 44 37 3 0 2 2 0 49 15 34 10 0 4 1 3 0 0 2 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

3 Trường TH Cẩm Xá 52 3 2 47 35 3 3 2 2 2 41 3 0 38 33 2 1 2 0 0 41 8 33 11 2 2 1 2 0 2 2
GVTH hạng III (mã số V.07.03.29); Kế
toán viên trung cấp, mã số 06.032, Thư

viện viên hạng IV

4 Trường TH Dị Sử 55 3 2 50 37 4 3 2 3 1 43 3 2 38 31 2 1 2 2 0 43 19 21 3 12 0 6 2 2 0 1 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

5 Trường TH Phùng Chí Kiên 28 2 2 24 18 2 1 1 1 1 23 2 2 19 16 1 1 0 1 0 23 9 14 0 5 0 2 1 0 1 0 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

6 Trường TH Hòa Phong 44 3 2 39 29 3 2 2 2 1 35 3 2 30 24 2 1 1 2 0 35 13 20 2 9 0 5 1 1 1 0 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

7 Trường TH&THCS Bần Yên Nhân 28 2 1 25 19 2 1 1 1 1 26 2 1 23 18 2 1 1 0 1 26 12 14 2 0 1 0 0 0 1 0 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

8 Trường TH&THCS Phan Đình Phùng 34 2 1 31 23 2 2 1 2 1 29 2 1 26 20 2 2 1 1 0 29 6 23 5 0 3 0 0 0 1 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

9 Trường TH&THCS Dương Quang 38 2 1 35 27 2 2 1 2 1 29 2 1 26 21 1 1 1 2 0 29 9 20 9 0 6 1 1 0 0 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

10 Trường TH&THCS Bạch Sam 27 2 1 24 17 1 1 2 2 1 24 2 1 21 15 1 1 2 2 0 24 10 13 1 3 0 2 0 0 0 0 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

11 Trường TH&THCS Ngọc Lâm 26 2 1 23 17 2 1 1 1 1 24 2 1 21 17 1 1 1 1 0 24 6 17 1 2 0 0 1 0 0 0 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

12 Trường TH&THCS Minh Đức 31 2 1 28 20 2 2 2 1 1 26 1 1 24 19 1 1 2 1 0 26 7 18 1 4 0 1 1 1 0 0 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

13 Trường TH&THCS Hưng Long 19 1 1 17 13 1 1 1 0 1 18 1 1 16 13 1 1 1 0 0 18 3 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

14 Trường TH&THCS Xuân Dục 24 1 1 22 17 1 1 1 1 1 23 1 1 21 17 1 1 1 1 0 23 8 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 GVTH hạng III (mã số V.07.03.29)

Tổng cộng 525 31 20 474 353 33 26 22 23 17 438 29 18 391 315 23 15 19 18 1 438 0 138 289 11 0 85 2 38 10 11 3 5 16
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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ MỸ HÀO

PHỤ LỤC 3
SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO NĂM 2024, SỐ BIÊN CHẾ CÓ MẶT THỜI ĐIỂM 15/10/2024 VÀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG THCS, KHỐI THCS TRONG CÁC TRƯỜNG TH&THCS NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /    /2024 của UBND thị xã Mỹ Hào)

ST
T

Số biên chế được giao năm 2024 Số biên chế có mặt đến 15/10/2024 Nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2024

Đơn vị

Tổng
số

biên
chế

BC
hưởn

g
lương

từ
NSN

N

BC
hưởn

g
lương

từ
NTS

N

Trong đó

Tổng
số

Chia theo VTVL

Tổng

Chia theo hạng CDNN
Giáo viên

Nhóm VTVL, CDNN chuyên ngành CB
QL

Nhân
viên
hành
chính

Giáo viên

CB
QL

Nhân
viên
hành
chính

Giáo viên Hạng

Tổng
số Văn Toán Ngoại

ngữ
GDC

D

Lịch sử và
Địa lý Khoa học tự nhiên

Công
nghệ Tin

GD
thể

chất

Nghệ thuật

KN
HD
bắt

buộc

GVC
N

Tổng
số Văn Toán Ngoại

ngữ
GDC

D

Lịch sử và
Địa lý Khoa học tự nhiên

Công
nghệ Tin

GD
thể

chất

Nghệ thuật

KN
HD
bắt

buộc

GVC
N

Hạng
I

Hạng
II

Hạng
III

Hạng
IV

Tổng
số Văn Toán Ngoại

ngữ
GDC

D

Lịch sử và
Địa lý Khoa học tự nhiên

Công
nghệ Tin

GD
thể

chất

Nghệ thuật

Lịch
sử

Địa
lý Lý Hóa Sinh Âm

nhạc
Mỹ

thuật
Lịch
sử

Địa
lý Lý Hóa Sinh Âm

nhạc
Mỹ

thuật
Lịch
sử

Địa
lý Lý Hóa Sinh Âm

nhạc
Mỹ

thuật

1 Trường THCS Trọng điểm Lê Hữu Trác 29 27 2 2 2 25 5 4 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 KN KN 25 2 2 21 3 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 KN KN 25 1 10 12 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

2 Trường THCS Nhân Hòa 46 44 2 2 2 42 6 8 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 KN KN 37 2 2 33 5 7 2 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 KN KN 37 13 22 2 9 1 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

3 Trường THCS Cẩm Xá 41 40 1 2 2 37 5 6 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 KN KN 34 2 2 30 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 KN KN 33 5 26 2 7 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

4 Trường THCS Dị Sử 47 45 2 2 2 43 8 7 4 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 KN KN 38 2 2 34 6 6 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 KN KN 38 16 21 1 9 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

5 Trường THCS Phùng Chí Kiên 27 26 1 2 2 23 4 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 KN KN 22 2 2 18 3 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 KN KN 23 7 15 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

6 Trường THCS Hòa Phong 41 39 2 2 2 37 6 7 4 1 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 KN KN 30 2 2 26 4 5 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 KN KN 30 9 20 1 11 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

7 Trường TH&THCS Bần Yên Nhân 51 49 2 2 1 48 10 9 4 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 KN KN 36 2 1 33 6 7 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 KN KN 36 19 16 1 15 4 2 2 0 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

8 Trường TH&THCS Phan Đình Phùng 30 30 0 2 1 27 5 4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 KN KN 26 2 1 23 3 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 KN KN 26 10 15 1 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

9 Trường TH&THCS Dương Quang 33 32 1 2 1 30 5 5 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 KN KN 26 2 1 23 2 4 2 0 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 KN KN 26 8 16 2 7 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

10 Trường TH&THCS Bạch Sam 26 26 0 2 1 23 4 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 KN KN 23 2 1 20 3 3 2 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 KN KN 23 10 12 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

11 Trường TH&THCS Ngọc Lâm 27 27 0 2 1 24 4 5 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 KN KN 23 2 1 20 3 4 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 KN KN 23 7 15 1 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

12 Trường TH&THCS Minh Đức 30 30 0 2 1 27 5 4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 KN KN 26 2 1 23 4 4 2 0 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 KN KN 26 8 17 1 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

13 Trường TH&THCS Hưng Long 21 20 1 2 1 18 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KN KN 18 2 1 15 2 3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 KN KN 18 8 9 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

14 Trường TH&THCS Xuân Dục 23 23 0 2 1 20 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 KN KN 21 2 1 18 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 KN KN 21 8 12 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

TỔNG SỐ 472 458 14 28 20 424 73 72 39 18 25 23 24 27 28 20 17 26 15 17 KN KN 385 28 20 337 50 60 28 14 19 18 20 18 23 18 16 24 14 15 KN KN 385 1 138 228 18 87 23 12 11 4 6 5 4 9 5 2 1 2 1 2
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GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)

GVTHCS hạng III (mã số V.07.04.32)
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 ỦY BAN NHÂN DÂN
 THỊ XÃ MỸ HÀO

PHỤ LỤC 4
NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GDNN-GDTX MỸ HÀO NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /    /2024 của UBND thị xã Mỹ Hào)

TT Đơn vị

  Bố trí số
lượng

người làm
việc được
giao năm

2024 bố trí
theo

VTVL

Số viên chức có mặt đến 15/10/2024

Nhu cầu
tuyển

dụng viên
chức năm

2024

Ghi chú
Bố trí theo

VTVL

Chia theo hạng CDNN

Tổng Hạng II Hạng III

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 3 3 3 1 2
1 Giám đốc 1 1 1 1 0
2 Phó Giám đốc 2 2 2 2

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên
ngành 22 22 22 5 17

* GV GDNN 4 4 4 1 3

1 GV GDNN thực hành 2 2 2 1 1
2 GV GDNN Lý thuyết 2 2 2 2

3 GV THPT (Toán, Văn, Sử và Địa, KHTN,
GDCD, Sinh, Tiếng anh) 18 18 18 4 14

III
Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên
môn dùng chung

2 1 1 0 1

3 Kế toán viên 1 0 0 0 1
4 Văn thư viên 1 1 1 1

Tổng cộng 27 26 26 6 20 0
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 ỦY BAN NHÂN DÂN
 THỊ XÃ MỸ HÀO

PHỤ LỤC 5
NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THANH THỊ XÃ MỸ HÀO NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /    /2024 của UBND thị xã Mỹ Hào)

TT Vị trí việc làm

Bố trí số lượng
người làm việc
được giao năm

2024 bố trí
theo VTVL

Số viên chức có mặt đến 15/10/2024 Nhu cầu
tuyển

dụng viên
chức năm

2024

Ghi chúBố trí theo
VTVL

Chia theo hạng CDNN

Tổng Hạng II Hạng III Hạng IV

I Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý 3 2 0 0 2 0 0
1 Giám đốc 1 1 1

2 Phó Giám đốc 2 1 1 Thiếu 01 vị trí việc làm Phó
Giám đốc

II Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành 12 12 0 0 9 3 0
1 Tuyên truyền viên văn hóa 1 1 1
2 Hướng dẫn viên văn hóa hạng III 1 1 1
3 Huấn luyện viên hạng III 1 1 1
4 Thư viện viên hạng III 3 3 3
5 Phóng viên hạng III 1 1 1
6 Biên tập viên hạng III 1 1 1
7 Âm thanh viên hạng III 1 1 1
8 Âm thanh viên hạng IV 2 2 2
9 Phát thanh viên (Biên tập viên hạng III kiêm nhiệm) KN KN
10 Hướng dẫn viên hạng IV 1 1 1
III VTVL chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung 1 1 0 0 1 0 0
1 Kế toán viên 1 1 1
2 Văn thư viên KN KN 0
3 Chuyên viên thủ quỹ KN KN
4 Chuyên viên về hành chính - văn phòng KN KN
5 Lưu trữ viên hạng III KN KN
6 Công nghệ thông tin hạng III KN KN
7 Chuyên viên về tổng hợp KN KN

Tổng cộng 16 15 0 0 12 3 0
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 ỦY BAN NHÂN DÂN
 THỊ XÃ MỸ HÀO Phụ lục 7

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC VÀ SỐ ĐỀ NGHỊ TUYỂN NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    /    /2024 của UBND thị xã Mỹ Hào)

TT Đơn vị

  Số giao 2024 (ghi rõ
NSNN và NTSN) Có mặt đến

15/10/2024

Số nghỉ hưu,
thôi việc và
chuyển công

tác từ
15/10/2024

đến
31/12/2024

Số biên chế
còn thiếu
(So với số
giao và đã
trừ những
người nghỉ

hưu tính đến
31/12/2024)

Số đề nghị
tuyển dụng
năm 2024

Ghi chú
(Lý giải cho số đề nghị tuyển)

NSNN NTSN
Tổng cộng 1435 26 1214 0 -247 243

A Sự nghiệp GD&ĐT 1419 26 1199 0 -246 243
I Các Trường Mầm non 409 12 350 0 -71 70
2 LĐQL 42 0 41 -1 0

NV hành chính 13 0 7 -6 6

3 Giáo viên 354 12 302 0 -64 64

II Các Trường Tiểu học 525 0 438 0 -87 85

1 LĐQL 31 29 -2 0

2 NV hành chính 20 18 -2 2

3 Giáo viên Văn hóa 353 315 0 -38 38

4 Giáo viên Ngoại ngữ 33 23 -10 10
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5 Giáo viên Giáo dục thể chất 26 15 -11 11

6 Giáo viên Âm Nhạc 22 19 -3 3
7 Giáo viên Mỹ thuật 23 18 -5 5
8 Giáo viên Tin và Công nghệ 17 1 -16 16

III Các Trường THCS 458 14 385 0 -87 87

1 LĐQL 28 28 0 0

2 NV hành chính 17 3 20 0 0
* Giáo viên 413 11 337 0 -87 87
1 Văn 69 4 50 0 -23 23
2 Toán 67 5 60 -12 12
3 Ngoại ngữ 39 28 -11 11
4 GDCD 18 14 -4 4
5 Sử 25 19 -6 6
6 Địa 21 2 18 -5 5
7 Lý 24 20 -4 4
8 Hóa 27 18 -9 9
9 Sinh 28 23 -5 5

10 Công nghệ 20 18 -2 2
11 Tin 17 16 -1 1

TT Đơn vị

  Số giao 2024 (ghi rõ
NSNN và NTSN) Có mặt đến

15/10/2024

Số nghỉ hưu,
thôi việc và
chuyển công

tác từ
15/10/2024

đến
31/12/2024

Số biên chế
còn thiếu
(So với số
giao và đã
trừ những
người nghỉ

hưu tính đến
31/12/2024)

Số đề nghị
tuyển dụng
năm 2024

Ghi chú
(Lý giải cho số đề nghị tuyển)
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12 GD thể chất 26 24 -2 2
13 Âm nhạc 15 14 -1 1
14 Mỹ thuật 17 15 -2 2
15 KN HD bắt buộc KN KN KN KN
16 GVCN KN KN KN KN
IV Trung tâm GDNN-GDTX 27 0 26 0 -1 1

1 Giám đốc 1 1 0

2 Phó Giám đốc 2 2 0
Giáo viên GDNN 0

3 GV GDNN thực hành 2 2 0
4 GV GDNN Lý thuyết 2 2 0

5 GV THPT (Toán, Văn, Sử và Địa,
KHTN, GDCD, Sinh, Tiếng anh) 18 18 0 0

6 Kế toán 1 0 -1 1
7 Hành chính - VT-TQ - y tế 1 1 0
B Các đơn vị sự nghiệp khác 16 0 15 0 -1 0
I Trung tâm VH&TT 16 0 15 0 -1 0
1 Giám đốc 1 1
2 Phó Giám đốc 2 1 -1 Thiếu 01 Phó Giám đốc

TT Đơn vị

  Số giao 2024 (ghi rõ
NSNN và NTSN) Có mặt đến

15/10/2024

Số nghỉ hưu,
thôi việc và
chuyển công

tác từ
15/10/2024

đến
31/12/2024

Số biên chế
còn thiếu
(So với số
giao và đã
trừ những
người nghỉ

hưu tính đến
31/12/2024)

Số đề nghị
tuyển dụng
năm 2024

Ghi chú
(Lý giải cho số đề nghị tuyển)
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1 Tuyên truyền viên văn hóa 1 1

2 Hướng dẫn viên văn hóa hạng III 1 1

3 Huấn luyện viên hạng III 1 1

4 Thư viện viên hạng III 3 3

5 Phóng viên hạng III 1 1

6 Biên tập viên hạng III 1 1

7 Âm thanh viên hạng III 1 1

8 Âm thanh viên hạng IV 2 2

9 Phát thanh viên (Biên tập viên hạng III kiêm nhiệm) KN KN

10 Hướng dẫn viên hạng IV 1 1

1 Kế toán viên 1 1

2 Văn thư viên KN KN

3 Chuyên viên thủ quỹ KN KN

4 Chuyên viên về hành chính - văn phòng KN KN

5 Lưu trữ viên hạng III KN KN

6 Công nghệ thông tin hạng III KN KN

7 Chuyên viên về tổng hợp KN KN

TT Đơn vị

  Số giao 2024 (ghi rõ
NSNN và NTSN) Có mặt đến

15/10/2024

Số nghỉ hưu,
thôi việc và
chuyển công

tác từ
15/10/2024

đến
31/12/2024

Số biên chế
còn thiếu
(So với số
giao và đã
trừ những
người nghỉ

hưu tính đến
31/12/2024)

Số đề nghị
tuyển dụng
năm 2024

Ghi chú
(Lý giải cho số đề nghị tuyển)
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